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THUYẾT MINH
Xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND
ngày 17/4/2019 quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày       tháng 9 năm 2023
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi, ngày 17/4/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Nghị quyết được xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”).

Đến nay, Nghị quyết đã thực hiện 04 năm, công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mức quà tặng được quy định theo từng độ tuổi thể hiện được sự trân trọng đối với người thọ độ tuổi cao hơn, đảm bảo đúng quy định hiện hành, đồng thời mức quà tặng cao hơn mức quà tặng của một số tỉnh lân cận như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở đã có một số ý kiến của cử tri và của Hội người cao tuổi các cấp phản ánh việc quy định quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi bao gồm hiện vật và tiền mặt gây khó khăn cho việc chuẩn bị quà tặng và đề nghị xem xét quy định chỉ tặng bằng tiền mặt và không  tặng quà bằng hiện vật như sau:

Nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ chung cho tất cả những người cao tuổi ở các độ tuổi 75,80,85,95 và trên 100 tuổi tại địa phương. Việc chuẩn bị quà tặng được giao cho Hội Người cao tuổi cấp xã chuẩn bị; quà tặng bằng hiện vật thường thống nhất cùng loại và giá thành đã bao gồm tiền thuế, tiền túi đựng quà để phục vụ cho việc thanh quyết toán kinh phí, dẫn đến việc người cao tuổi thắc mắc về giá trị của túi quà tặng và các loại mặt hàng bằng hiện vật. Vì khi mua 01 loại hàng hóa nếu không yêu cầu xuất hóa đơn thì giá sẽ thấp hơn 10%. Do vậy, khi nhận quà tặng, người cao tuổi có sự so sánh giữa giá ngoài thị trường và giá trị của quà tặng bằng hiện vật, cụ thể: với mức 200.000đ tiền mặt nếu mua hàng không xuất hóa đơn sẽ không phải chi trả tiền thuế 20.000đ (tính chung là 10%), với 20.000đ này sẽ mua thêm ít nhất 1 loại hàng hóa khác; mặt khác các mặt hàng được Hội Người cao tuổi mua sắm làm quà tặng chưa đáp ứng được nhu cầu và sở thích người được tặng. Ngược lại, cùng số tiền 200.000 đồng người dân tự mua hàng mức giá sẽ thấp hơn nên số lượng được nhiều hơn đồng thời cũng lựa chọn được mặt hàng phù hợp với nhu cầu cũng như sở thích của người cao tuổi. Từ lý do đã nêu, thông qua Hội người cao tuổi các cấp, người cao tuổi mong muốn được nhận quà bằng tiền mặt để tự mua sắm hàng hóa theo nhu cầu cũng như sở thích của mình. 
Trên cơ sở các ý kiến của cử tri và của Hội người cao tuổi các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4001/UBND-VXNV ngày 23/6/2022 về việc giao xem xét, tham mưu nội dung đề nghị của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về chúc thọ, mừng thọ; trong đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét nội dung đề nghị của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh; ngày 31/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn về xây dựng chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, mời Hội đồng Tư vấn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính tham dự. Trên cơ sở ý kiến tham gia, phân tích, đánh giá của các đại biểu tham dự Hội thảo thấy được sự bất cập trong việc tặng quà chúc thọ, mừng thọ gồm hiện vật và tiền mặt, do vậy các đại biểu thống nhất đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh theo hướng điều chỉnh quà tặng người cao tuổi bằng hiện vật sang tiền mặt đảm bảo theo quy định hiện hành và đáp ứng nguyện vọng của người cao tuổi.
Như vậy, việc xem xét xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và người cao tuổi.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
- Tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thể hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó...” 

- Tại khoản 3 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:“3. Sửa đổi, bổ sung văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội”.
- Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương người cao tuổi.
- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/20219 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định quà tặng từ hiện vật sang tiền mặt (mức quà tặng giữ nguyên) tại các khoản 2,3,4,6,8 Điều 1 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND cụ thể như sau:
	Khoản
	Điều 1 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung

	2
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 75 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 75: 400.000 đồng tiền mặt.

	3
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 80 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 80: 500.000 đồng tiền mặt.

	4
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 85 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 85: 600.000 đồng tiền mặt.

	6
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 95 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 95: 900.000 đồng tiền mặt

	8
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng, và 1.300.000 đồng tiền mặt.
	Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: 1.500.000 đồng tiền mặt.


2. Giữ nguyên các khoản 1,5,7 Điều 1:

2.1. Tại khoản 1 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND đã quy định quà tặng bằng tiền mặt, không quy định quà tặng bằng hiện vật.
2.2. Tại khoản 5 và khoản 7 giữ nguyên quy định tặng quà bằng tiền mặt và hiện vật, vì:
- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC: 
“- Người cao tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000đ tiền mặt.
- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt”.
- Ngày 27/7/2021, Văn phòng Chủ tịch nước ban hành Công văn số 890/VPCTN-TDKT ngày về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch nước, theo đó Chủ tịch nước yêu cầu việc trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho các công dân cao tuổi phải do Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản nêu trên, hàng năm, UBND tỉnh thành lập các đoàn do đại diện lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho người cao tuổi 100 tuổi;

- Đối với người cao tuổi 90 tuổi, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện trao thiếp chúc thọ cho người cao tuổi 90 tuổi, hàng năm căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập các đoàn do đại diện lãnh đạo huyện, thành phố đi thăm, tặng quà và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho người thọ 90 tuổi.

Như vậy, việc trao thiếp và tặng quà chúc thọ cho người thọ 90,100 tuổi được thành lập thành các đoàn do đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện đến trao tặng tại gia đình người cao tuổi, đề nghị giữ nguyên mức quà tặng và quy định tặng quà gồm hiện vật và tiền mặt để đảm bảo trang trọng hơn, đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Thông tư số 96/2019/TT-BTC. 
3. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hiện nay vẫn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời đảm bảo cao hơn mức quy định tại Thông tư số 96/2019/TT-TTC và cũng cao hơn mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ của một số tỉnh lân cận như: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Do vậy, đề xuất điều chỉnh mức quà tặng gồm hiện vật và tiền mặt thành tiền mặt không làm thay đổi mức quà tặng và kinh phí thực hiện sau khi Nghị quyết sửa đổi được ban hành.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo, kinh phí thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung không thay đổi so với Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, mà có thể tăng hoặc giảm từng năm tùy theo thực tế số người cao tuổi thọ ở các độ tuổi được chúc thọ theo quy định./.

